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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
KHÓA 30 (2022-2024) CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
PP Sinh. K30 (NC) – 10 HV
Chuyên ngành: Lý luận và PPDH Sinh học
Hình thức đào tạo chính quy
(Kèm theo Quyết định số 3250 /QĐ-ĐHV ngày 26 tháng 12 năm 2022 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
A. CÁC HỌC PHẦN CHUNG

	TT
	Lớp học phần 
	Chuyên ngành Lý luận và PPDH Sinh học/Số HV 
	CB giảng dạy
	Mã thuế cá nhân, tài khoản
	Cơ quan 
công tác; số điện thoại
	Thời gian học E-Learning
	Thời gian học trực tuyến

	1
	Ngoại ngữ 
	10
	
	
	
	Đợt 1 , từ  19/1/ đến 15/1/ 
Đợt 2, từ 06/2 đến 10/2/2023
	11,12/2/2023


	2
	Triết 
	10
	
	
	
	Từ 13/2 đến 24/2
	Ngày 25,26/2




B. CÁC HỌC PHẦN  KIẾN THỨC CƠ SỞ  NGÀNH
B1. Học phần bắt buộc (4 học phần)

	TT
	Lớp học phần 
	Chuyên ngành PP Sinh/
Số HV 
	CB giảng dạy
	Mã thuế cá nhân, tài khoản
	Cơ quan 
công tác; số điện thoại
	Thời gian học E-Learning
	Thời gian học trực tiếp và thực hành, thực tế

	1
	Sinh học phân tử của tế bào 
(Đánh giá cuối kỳ: Tiểu luận)
	10
	PGS.TS. Mai Văn Chung
	MST:8181368848
TK: 51010000431193
	Trường ĐHV
0949299862
	Từ 27/2 đến 10/3
	Ngày
04,05/3
11,12/3

	2
	Sinh học phát triển 
(Đánh giá cuối kỳ: Tiểu luận)
	10
	PGS.TS. Lê Thị Hương
	MST: 8315923574
TK:51010000388262
	Trường ĐHV
0982038638
	Từ 13/3 đến 24/3
	Ngày
18,19/3
25,26/3

	3
	Phương pháp luận NCKH 
((Đánh giá cuối kỳ: Tiểu luận)
	10
	TS. Hồ Anh Tuấn
	
MST: 800 188 5624
TK: 510 100 0019 1965
	Trường ĐHV
0903492899
	Từ 27/3 đến 7/4
	Ngày
01,02/4
08,09/4


	4
	Công nghệ Sinh học
(Đánh giá cuối kỳ: Tiểu luận)
	10
	TS. Nguyễn Bá Hoành
	MST: 8001885906 TK: 51010000191220
	Trường ĐHV
0983663024
	Từ 10/4 đến 21/4
	Ngày
15,16/4
22,23/4










B2. Học phần tự chọn  (4 học phần)

	TT
	Lớp học phần 
	PP Sinh
	CB giảng dạy
	Mã thuế cá nhân, tài khoản
	Cơ quan 
công tác; số điện thoại
	Thời gian học E-Learning
	Thời gian học trực tiếp và thực hành, thực tế

	1
	Sinh học quần thể 
(Đánh giá cuối kỳ: Tiểu luận)
	10
	TS. Lê Thị Thuý Hà
	
MST: 8001885783
TK: 51010000192490
	Trường ĐHV
0904744246
	Từ 24/4 đến 5/5
	Ngày
06,07/5

	2
	Sinh thái học và phát triển bền vững 
(Đánh giá cuối kỳ: Tiểu luận)
	10
	TS. Ông Vĩnh An
	
	Trường ĐHV
0904787505
	Từ 8/5 đến 19/5
	Ngày
13,14/5
20,21/5


	3
	Tin Sinh học ứng dụng
(Đánh giá cuối kỳ: dự án) 
	10
	TS. Lê Quang Vượng
	MST: 8001885800
TK: VCB 0101000243279
	Trường ĐHV
0987772618
	Từ 22/5 đến 2/6
	Ngày
27,28/5
03,04/6


	4
	Các chiến lược dạy học Sinh học  
(Đánh giá cuối kỳ: Tiểu luận)
	10
	PGS. TS. Nguyễn Đình Nhâm

	
MST: 8001886219
TK: VCB 0101000264233
	Trường ĐHV
0945975777
	Từ 5/6 đến 16/6
	Ngày
10,11/6
17,18/6






C. CÁC HỌC PHẦN  KIẾN THỨC CHUYÊN  NGÀNH

C1. Học phần bắt buộc (3 học phần)

	TT
	Lớp học phần 
	PP Sinh
	CB giảng dạy
	Mã thuế cá nhân, tài khoản
	Cơ quan 
công tác; số điện thoại
	Thời gian học E-Learning
	Thời gian học trực tiếp và thực hành, thực tế

	1
	Lý luận dạy học Sinh học hiện đại 
(Đánh giá cuối kỳ: dự án)
	10
	PGS.TS. Nguyễn Đình Nhâm
(0945975777)
	MST: 8001886219
TK: VCB 0101000264233
	
	Từ 19/6 đến 30/6
	Học trực tiếp cùng đợt bảo vệ đề cương 
01-02/08

	2
	Kiểm tra đánh giá năng lực trong dạy học Sinh học 
(Đánh giá cuối kỳ: dự án)
	10
	TS. Phạm Thị Hương
(0946634368
	TK: 51010000220586
MST: 8125517454
	
	Từ 03/7 đến 14/7
	Học trực tiếp cùng đợt bảo vệ đề cương
03-04/8

	3
	Phát triển chương trình Sinh học phổ thông 
(Đánh giá cuối kỳ: dự án)
	10
	TS. Nguyễn Thanh Mỹ
(0903484579)
	
TK: 01010000366894 
Vcb
MST: 8001889883
	
	Từ ngày 17/7 đến 28/7
	Học trực tiếp cùng đợt bảo vệ đề cương
05-06/8




C2. Học phần tự chọn (2 học phần)

	TT
	Lớp học phần 
	Chuyên ngành/
Số HV
	CB giảng dạy
	Mã thuế cá nhân, tài khoản
	Cơ quan 
công tác; số điện thoại
	Thời gian học E-Learning
	Thời gian học trực tiếp và thực hành, thực tế

	4
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Sinh học
(Đánh giá cuối kỳ: dự án)
	10
	TS. Trần Thị Gái
(0936280986)
	
MST: 812478560
TK: 51010000275692
	
	Từ 10/8 đến 21/8
	Học trực tiếp cùng đợt thi ngoại ngữ 

	5
	Dạy học dự án trong dạy học Sinh học
(Đánh giá cuối kỳ: dự án)
	10
	TS Hoàng Vĩnh Phú
(0916435868)
TS. Trần Thị Gái
(0936280986)
	MST: 8124787578
TK: 51010000286436
	
	Từ 22/8 đến 2/9
	Học trực tiếp cùng đợt thi ngoại ngữ 





D. Thời gian dự trữ, Học, thi Chứng chỉ Tiếng Anh, tiếng Pháp

	TT
	Lớp học phần 
	Chuyên ngành/
Số HV
	CB giảng dạy
	Mã thuế cá nhân, tài khoản
	Cơ quan 
công tác; số điện thoại
	Thời gian học E-Learning
	Thời gian học trực tiếp và thực hành, thực tế

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	DT 1
	
	
	
	
	
	

	3
	DT 2
	
	
	
	
	
	

	4
	DT 3
	
	
	
	
	
	



E. Bảo vệ đề cương luận văn trước 30/12/2023

F. Bảo vệ Luận văn từ  05/6/2024-30/9/2024

